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Вступні обряди Nghi thức giới thiệu

Знак хреста Biển báo chữ thập

В ім’я Отця, Сина, і Святого Духа. Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Амінь Amen

Привітання Lời chào

Благодать нашого Господа Ісуса

Христа, і любов до Бога, і

Причастя Святого Духа Будьте з

усіма вами.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

І з вашим духом. Và với tinh thần của bạn.

Покаяння Hành động sám hối

Брати (брати і сестри), давайте

визнаємо наші гріхи, І тому

готуйтеся відсвяткувати

священні таємниці.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Я зізнаюсь із Всемогутнім Богом і

тобі, мої брати і сестри, що я

сильно згрішив, в моїх думках і в

моїх словах, в тому, що я зробив,

і в тому, що мені не вдалося

зробити, Через мою вина, Через

мою вина, через мою

найжорстокішу провину; Тому я

запитую благословенну Марію

постійно, всі ангели та святі, А

ти, мої брати і сестри, молитися

за мене до Господа, Бога нашого.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Нехай Всемогутній Бог помилує

нас, Пробач нам наші гріхи, і

принесіть нас до вічного життя.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.
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Амінь Amen

Кірі Kyrie

Господи, помилуй. Chúa có lòng thương xót.

Господи, помилуй. Chúa có lòng thương xót.

Христе, помилуй. Chúa ơi, xin thương xót.

Христе, помилуй. Chúa ơi, xin thương xót.

Господи, помилуй. Chúa có lòng thương xót.

Господи, помилуй. Chúa có lòng thương xót.

Глорія Gloria

Слава Богу в вишніх, і на землі

мир людям доброї волі. Тебе

славимо, ми благословляємо вас,

ми обожнюємо тебе, Тебе

славимо, ми дякуємо Тобі за Твою

велику славу, Господи Боже,

Царю небесний, О Боже,

всемогутній Батьку. Господи

Ісусе Христе, Сину Єдинородний,

Господи Боже, Агнче Божий,

Сину Отця, Ти береш на себе

гріхи світу, помилуй нас; Ти

береш на себе гріхи світу,

прийми нашу молитву; Ти сидиш

праворуч Отця, помилуй нас. Бо

Ти один Святий, Ти єдиний

Господь, Ти єдиний Всевишній,

Ісус Христос, зі Святим Духом, у

славу Бога Отця. Амінь.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình

là Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Збирати Sưu tầm

Помолимось. Hãy cùng cầu nguyện.

Амінь. Amen.



Ukrainian (Українська) Vietnamese (Tiếng Việt)

Літургія цього слова Phụng vụ của từ

Перше читання Lần đầu đọc

Слово Господнє. Lời của Chúa.

Слава Богу. Tạ ơn thần.

Відповідальний псалом Thi thiên đáp ứng

Друге читання Đọc thứ hai

Слово Господнє. Lời của Chúa.

Слава Богу. Tạ ơn thần.

Євангеліє Sách Phúc Âm

Господь з вами. Chúa ở với bạn.

І своїм духом. Và với tinh thần của bạn.

Читання святого Євангелія від Н. Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Слава Тобі, Господи Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Євангеліє Господнє. Tin Mừng của Chúa.

Слава Тобі, Господи Ісусе Христе. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Професія віри Tuyên xưng đức tin

Я вірю в єдиного Бога, Отець

всемогутній, творець неба і

землі, всього видимого і

невидимого. Вірую в єдиного

Господа Ісуса Христа,

Єдинородний Син Божий,

народжений від Отця перед

усіма віками. Бог від Бога, Світло

від Світла, істинний Бог від

істинного Бога, народжений, не

створений, єдиносущний з

Отцем; через нього все сталося.

Заради нас людей і заради

нашого спасіння Він зійшов із

небес, і втілився від Духа Святого

від Діви Марії, і став людиною.

Заради нас він був розіп'ятий за

Понтія Пілата, він зазнав смерті і

був похований, і воскрес

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay
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третього дня відповідно до

Святого Письма. Він вознісся на

небо і сидить праворуч Батька.

Він знову прийде у славі судити

живих і мертвих і його царству

не буде кінця. Вірую в Духа

Святого, Господа, животворця,

що походить від Отця і Сина,

Який разом з Отцем і Сином

поклоняється і прославляється,

який говорив через пророків.

Вірую в одну, святу, соборну і

апостольську Церкву. Визнаю

одне Хрещення на відпущення

гріхів і я з нетерпінням чекаю

воскресіння мертвих і життя

майбутнього світу. Амінь.

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Промігань Bài giảng

Універсальна молитва Cầu nguyện phổ quát

Господу молимось. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Господи, вислухай нашу молитву. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Літургія Євхаристії Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Оферторій Vật phẩm

Благословен Бог навіки. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Моліться, брати (брати і сестри),

що моя жертва і твоя може бути

прийнятним для Бога,

всемогутнього Батька.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.

Нехай Господь прийме жертву з

ваших рук на хвалу й славу імені

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của
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свого, для нашого блага і добро

всієї Його святої Церкви.

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Амінь. Amen.

Євхаристійна молитва Cầu nguyện Thánh Thể

Господь з вами. Chúa ở với bạn.

І своїм духом. Và với tinh thần của bạn.

Підніміть свої серця. Nâng cao trái tim của bạn.

Підносимо їх до Господа. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Подякуймо Господу Богу нашому. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Це правильно і справедливо. Nó là đúng và chính xác.

Свят, Свят, Свят Господь Бог

Саваот. Небо і земля повні Твоєї

слави. Осанна в вишніх.

Благословен, хто йде в ім'я

Господнє. Осанна в вишніх.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa

mà đến. Kinh tin kính chúa tối

cao.

Тайна віри. Bí ẩn của niềm tin.

Ми проголошуємо твою смерть,

Господи, і сповідують Твоє

Воскресіння поки ти знову не

прийдеш. або: Коли ми їмо цей

Хліб і п’ємо цю Чашу, ми

проголошуємо твою смерть,

Господи, поки ти знову не

прийдеш. або: Спаси нас,

Спасителю світу, бо Твоїм

Хрестом і Воскресінням ти

звільнив нас.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Амінь. Amen.

Обряд причастя Nghi thức Rước lễ

За велінням Спасителя і

сформовані божественним

вченням, ми сміємо сказати:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Отче наш, що єси на небесах,

Нехай святиться ім'я Твоє;

прийде царство твоє, нехай буде

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ



Ukrainian (Українська) Vietnamese (Tiếng Việt)

воля твоя на землі, як на небі.

Хліба нашого насущного дай нам

сьогодні, і прости нам провини

наші, як ми прощаємо тим, хто

винен проти нас; і не введи нас у

спокусу, але визволи нас від

лукавого.

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Визволи нас, Господи, молимось,

від усякого зла, даруй мир у наші

дні, що за допомогою вашої

милості, ми завжди можемо бути

вільними від гріха і в безпеці від

усіх бід, як ми чекаємо блаженної

надії і прихід нашого Спасителя,

Ісуса Христа.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Для королівства, влада і слава

твої зараз і назавжди.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Господи Ісусе Христе, який

сказав своїм апостолам: Мир

залишаю тобі, мир мій тобі даю,

не дивись на наші гріхи, але на

віру вашої Церкви, і милостиво

даруй їй мир і єдність відповідно

до вашої волі. Який живе і царює

на віки вічні.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi

mãi.

Амінь. Amen.

Мир Господній завжди з вами. Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

І своїм духом. Và với tinh thần của bạn.

Давайте піднесемо один одному

знак миру.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.
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Агнче Божий, Ти береш на себе

гріхи світу, помилуй нас. Агнче

Божий, Ти береш на себе гріхи

світу, помилуй нас. Агнче Божий,

Ти береш на себе гріхи світу, дай

нам спокій.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Ось Агнець Божий, ось Того, Хто

бере на Себе гріхи світу.

Блаженні покликані на вечерю

Агнця.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

Господи, я недостойний щоб ти

увійшов під мій дах, але скажи

тільки слово, і моя душа буде

зцілена.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Тіло (Кров) Христа. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Амінь. Amen.

Помолимось. Hãy cùng cầu nguyện.

Амінь. Amen.

Заключні обряди Kết thúc nghi thức

Благословення Ban phước

Господь з вами. Chúa ở với bạn.

І своїм духом. Và với tinh thần của bạn.

Нехай вас благословить

всемогутній Бог, Отця, і Сина, і

Святого Духа.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Амінь. Amen.

Звільнення Sa thải

Ідіть, меса закінчилася. Або: Ідіть

і сповіщайте Євангеліє Господнє.

Або: Іди з миром, прославляючи

Господа життям своїм. Або: Іди з

миром.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Слава Богу. Tạ ơn thần.
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